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TRỌN BỘ PHONG THỦY

SONG PHÁI

Bát Trạch và Huyền Không cùng soi một ngôi nhà · kèm vận một năm

❖︎

Sự Hợp Nhất Giữa Khoa Học Chính Xác và Quy Luật Vũ Trụ.

Định Vị Tọa Độ Phong Thủy Vượng Khí.

The Fusion of Precision Science and Cosmic Laws.

Defining the Feng Shui Coordinates of Prosperity.

H Ồ  S Ơ  N G Ô I  N H À

Ngôi nhà : Biệt thự mẫu 10 x 12 m · Biệt thự, nhà vườn, 10 × 12 m, 2 tầng

Tọa hướng : Tọa Càn hướng Tốn · 135° · Chính hướng, sạch tuyến

Trạch và mệnh : Càn trạch · gia chủ mệnh Càn, sinh 1985

Huyền Không : Vận 9 · Song Tinh Đáo Tọa

Năm xem vận : Đinh Mùi 2027 · Người luận: Thầy Ưng Khiêm

Hồ sơ phong thủy cá nhân hóa cho ngôi nhà của gia đình anh Minh, tính trên mô hình Nhà 3D và la bàn 24 sơn của

thayungkhiem.vn. Hai phái Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh cùng soi từng cung, chỗ hai phái cùng nói thì làm ngay, chỗ

vênh nhau Thầy phân xử theo phép nào.
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Mục Lục Toàn Tập

Cuốn gồm ba quyển và phụ lục, mỗi phần mở bằng một trang bìa chương.

Số trang ghi ở mép phải.

PHẦN 00  Hồ Sơ Ngôi Nhà

00.1  Ngôi nhà trong một trang

00.2  Mặt bằng và hai phái trên từng tầng

00.3  Người trong nhà

00.4  Tinh bàn và tuyến nhà

QUYỂN THƯỢNG  ·  BÁT TRẠCH · NHÀ VÀ NGƯỜI

PHẦN 01  Trạch Mệnh và Người Trong Nhà

01.1  Ngôi nhà hợp ai, cần chỉnh cho ai

01.2  Nhà thuộc trạch gì và vì sao tính theo lưng nhà

01.3  Mệnh của từng người trong nhà

01.4  Trạch hợp thì giữ, mệnh nghịch thì bù bằng tam yếu

01.5  Một phòng hai mệnh: vợ chồng anh Minh

01.6  Bé Nam và bà: ở phòng nào, nằm hướng nào

01.7  Một nhà hai nhóm mệnh: năm nguyên tắc chia chỗ

PHẦN 02  Tám Cung Du Niên Trên Mặt Bằng

02.1  Tám cung nuôi nhà, tám cung gánh nhà

02.2  Tây Bắc, cung Phục Vị: chỗ gia đình tựa lưng

02.3  Tây, cung Sinh Khí: nuôi bếp, nuôi con, năm nay phải giữ yên

02.4  Đông Bắc, cung Thiên Y: cầu thang đi qua vùng lành

02.5  Bắc, cung Lục Sát: phòng bà, hai nhà vệ sinh, và năm nặng nhất

02.6  Nam, cung Tuyệt Mệnh: phòng vợ chồng, ai theo mệnh ai

02.7  Đông, cung Ngũ Quỷ: sảnh nhà và một bàn thờ cần dời

02.8  Đông Nam, cung Họa Hại: cửa chính, hai phái nói khác nhau

02.9  Tây Nam và trung cung: chỗ để trống, chỗ giữ thoáng

02.10  Bảng tổng: cung nào đang nuôi, cung nào đang gánh

PHẦN 03  Cửa, Bếp, Giường, Bàn Thờ

03.1  Bốn điểm trong một trang
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Hồ Sơ Ngôi Nhà

Mặt bằng hai phái, tinh bàn, tuyến nhà và người trong nhà

Nhà có gốc thì người có chỗ

Lưng tựa vững, mặt đón khí lành

Tám cung chín sao chung một bàn

Đọc đúng từ đầu thì yên lòng

❖︎

Hồ sơ phong thủy · Biệt thự mẫu 10 x 12 m · UK MASTER CORP
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Ngôi nhà trong một trang

Tọa độ chính của ngôi nhà

Mục Giá trị

Loại nhà Biệt thự, nhà vườn, 10 × 12 m, 2 tầng

Tọa hướng Tọa Càn hướng Tốn, 135°, phương Đông Nam

Tuyến nhà Chính hướng, sạch tuyến

Trạch Càn trạch, Tây tứ trạch

Mệnh gia chủ Càn, hợp trạch

Huyền Không Vận 9 (về ở năm 2024), Song Tinh Đáo Tọa

Cửa chính cung Đông Nam

Năm xem vận Đinh Mùi 2027

Cách đọc hồ sơ. Mọi phần phía sau đều dựa trên các trang hình này. Chữ đỏ là

cát, chữ đen là hung. Mặt bằng vẽ mặt tiền ở dưới, mũi tên đỏ là hướng nhà, kim

nhỏ góc phải chỉ phương Bắc.
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Ngôi nhà dựng trên Nhà 3D phong thủy

Nhìn từ trên xuống, ba vòng du niên, la bàn và phi tinh
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Mặt bằng và hai phái trên từng tầng

Tầng trệt · Du niên theo trạch Càn

Phòng kháchPhòng khách

SảnhSảnh

Cầu thangCầu thang

Phòng ănPhòng ăn

BếpBếp

Phòng ông bàPhòng ông bà

Vệ sinhVệ sinh

Bắc

Lục Sát

Đông Bắc

Thiên Y

Đông

Ngũ Quỷ

Đông Nam

Họa Hại

Nam

Tuyệt Mệnh

Tây Nam

Diên Niên

Tây

Sinh Khí

Tây Bắc

Phục Vị

Trung cung

sofasofa

bể cábể cá

cây xanhcây xanh

bàn ănbàn ăn

bệ bếpbệ bếp
tủ lạnhtủ lạnh

giườnggiường

bồn cầubồn cầu

Hướng nhà 135°, Đông Nam

Bắc
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Tầng trệt · Phi tinh Vận 9: sơn tinh · vận tinh · hướng tinh

Phòng kháchPhòng khách

SảnhSảnh

Cầu thangCầu thang

Phòng ănPhòng ăn

BếpBếp

Phòng ông bàPhòng ông bà

Vệ sinhVệ sinh

Bắc

5 5 4

Đông Bắc

7 3 2

Đông

3 7 6

Đông Nam

2 8 7

Nam

6 4 3

Tây Nam

4 6 5

Tây

8 2 1

Tây Bắc

9 1 9

1 · 9 · 8

sofasofa

bể cábể cá

cây xanhcây xanh

bàn ănbàn ăn

bệ bếpbệ bếp
tủ lạnhtủ lạnh

giườnggiường

bồn cầubồn cầu

Hướng nhà 135°, Đông Nam

Bắc
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Lầu 1 · Du niên theo trạch Càn

Phòng thờPhòng thờ

Ngủ chínhNgủ chính

Cầu thangCầu thang

Ngủ 2Ngủ 2

Làm việcLàm việc

Ngủ 3Ngủ 3

Vệ sinhVệ sinh

Bắc

Lục Sát

Đông Bắc

Thiên Y

Đông

Ngũ Quỷ

Đông Nam

Họa Hại

Nam

Tuyệt Mệnh

Tây Nam

Diên Niên

Tây

Sinh Khí

Tây Bắc

Phục Vị

Trung cung

bàn thờbàn thờ

giườnggiường

gươnggương

giườnggiường

bàn làm việcbàn làm việc

giườnggiường

bồn cầubồn cầu

Hướng nhà 135°, Đông Nam

Bắc
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Cửa, Bếp, Giường, Bàn

Thờ

Bốn điểm quyết định phần lớn vận khí

Cửa mở đón khí từ phương trước

Bếp ấm ngồi yên chốn cung lành

Giường theo mệnh người mà định hướng

Bàn thờ về chỗ vượng nhất nhà

❖︎

Hồ sơ phong thủy · Biệt thự mẫu 10 x 12 m · UK MASTER CORP
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Bốn điểm trong một trang

Cửa chính ·

Đông Nam
5/10

Bếp · Tây 8/10

Giường vợ

chồng · Nam
6/10

Giường bé Nam

· Tây
4/10

Giường của bà ·

Bắc
3/10

Bàn thờ chỗ

hiện tại · Đông
2/10

Bàn thờ khi về

Tây Bắc
9/10

Đỏ: chỗ đang đứng vững, giữ được. Đen: chỗ cần xoay hoặc dời. Điểm tôi chấm theo cả hai phái, tính cho năm

2027 Đinh Mùi.
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◆

GIƯỜNG CỦA BÀ ·  CUNG BẮC TẦNG TRỆT

Bắc

Sơn tinh 5 Ngũ Hoàng (Ngũ Hoàng Sát) · Hướng tinh 4 Tứ Lục (Bình) · Vận tinh 5

Du niên theo trạch: Lục Sát · theo mệnh gia chủ: Lục Sát

Niên tinh 2027: 5

Phòng: phòng ngủ ở tầng trệt · vệ sinh ở tầng trệt · phòng ngủ ở lầu 1 · vệ sinh ở lầu 1

Hiện trạng đang kê (chưa phải lời khuyên): giường, đầu giường đang quay về Tây Bắc ở tầng trệt · bồn cầu ở

tầng trệt · giường, đầu giường đang quay về Tây Bắc ở lầu 1 · bồn cầu ở lầu 1

Bà mệnh Ly. Với bà, cung Bắc là Diên Niên, phương của sự bền lâu và yên ổn,

nên về lâu dài phòng này hợp với bà. Chỉ có đầu giường đang quay về Tây Bắc,

là Tuyệt Mệnh của mệnh Ly, lại tựa về phía bức tường chung với nhà vệ sinh.

Tôi khuyên xoay đầu giường về Đông Nam, là Thiên Y của bà, phương của sức

khỏe, rất hợp người lớn tuổi.

Năm 2027 sao Ngũ Hoàng, sao nặng nhất trong chín sao, bay về phía Bắc. Tôi

nói nhẹ nhàng thôi: nhà không có phòng ngủ ở Tây Nam hay Đông Bắc, còn

phòng ngủ trống trên lầu cũng thuộc cung Bắc, nên năm ấy bà ở lại phòng cũ.

Đầu giường xoay về Đông Nam, phòng để yên, không sửa chữa, không khoan

đục, không thêm đồ điện nóng.

Bàn thờ: việc số một của ngôi nhà

Việc số một: Dời bàn thờ khỏi phòng thờ cung Đông về sát tường sau ở góc Tây Bắc

của lầu 1, lưng tựa tường đặc, mặt nhìn về Đông Nam.

Kết luận trước: gia đình anh Minh nên dời bàn thờ. Đây là việc đáng làm nhất

trong cả ngôi nhà, cũng là câu gia chủ hỏi tôi đầu tiên. Chỗ thờ hiện tại không

hợp, trong khi nhà lại có sẵn một góc đẹp nhất để thờ mà đang để trống.

Đông

Sơn tinh 3 Tam Bích (Thị Phi) · Hướng tinh 6 Lục Bạch (Bình) · Vận tinh 7

Du niên theo trạch: Ngũ Quỷ · theo mệnh gia chủ: Ngũ Quỷ

Niên tinh 2027: 7

Phòng: Sảnh ở tầng trệt · phòng thờ ở lầu 1

Hiện trạng đang kê (chưa phải lời khuyên): cây xanh ở tầng trệt · bàn thờ nhìn về Đông Nam ở lầu 1

Phòng thờ hiện ở cung Đông của lầu 1. Với nhà Càn, Đông là Ngũ Quỷ, một

trong những phương xấu nặng của Bát Trạch, sách dặn bàn thờ đặt ở đây dễ

động, lòng người khó yên. Huyền Không cũng không đỡ được: sơn tinh ở Đông
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là sao 3 Tam Bích, sao chủ cãi vã, thị phi. Năm 2027 sao năm 7 lại bay tới,

thêm chuyện miệng lưỡi và hao tốn lặt vặt. Hai phái cùng nghiêng về hung thì

không có lý do để giữ.

Tây Bắc

Sơn tinh 9 Cửu Tử (Vượng) · Hướng tinh 9 Cửu Tử (Vượng) · Vận tinh 1

Du niên theo trạch: Phục Vị · theo mệnh gia chủ: Phục Vị

Niên tinh 2027: 1

Phòng: không có phòng

Hiện trạng đang kê (chưa phải lời khuyên): tủ lạnh ở tầng trệt

Góc Tây Bắc thì ngược lại. Đây là Phục Vị của nhà Càn và của mệnh anh Minh,

phương của sự vững vàng, thành kính, sách nói bàn thờ ở Phục Vị rất hợp.

Huyền Không ở đây có sơn tinh 9 và hướng tinh 9, hai sao đương vận cùng tụ,

chính là chỗ tạo nên cách Song Tinh Đáo Tọa của cả ngôi nhà. Năm 2027 sao

năm 1 Nhất Bạch bay tới, cũng là sao tốt. Đây là cung quý nhất nhà, hai phái

cùng nói cát.
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Chín cung trên mặt bằng ngôi nhà

Tầng trệt · Phi tinh Vận 9: sơn tinh · vận tinh · hướng tinh

Phòng kháchPhòng khách

SảnhSảnh

Cầu thangCầu thang

Phòng ănPhòng ăn

BếpBếp

Phòng ông bàPhòng ông bà

Vệ sinhVệ sinh

Bắc

5 5 4

Đông Bắc

7 3 2

Đông

3 7 6

Đông Nam

2 8 7

Nam

6 4 3

Tây Nam

4 6 5

Tây

8 2 1

Tây Bắc

9 1 9

1 · 9 · 8

sofasofa

bể cábể cá

cây xanhcây xanh

bàn ănbàn ăn

bệ bếpbệ bếp
tủ lạnhtủ lạnh

giườnggiường

bồn cầubồn cầu

Hướng nhà 135°, Đông Nam

Bắc
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Chín sao năm Đinh Mùi đậu trên ngôi nhà

Tinh bàn Vận 9, tọa Càn hướng Tốn · niên tinh 2027 (vòng tròn giữa ô)

Đông Nam

2 7

8
sơn hướng

vận

8

Họa Hại (trạch) · Họa Hại (mệnh)

Nam

6 3

4
sơn hướng

vận

4

Tuyệt Mệnh (trạch) · Tuyệt Mệnh (mệnh)

phòng khách, phòng ngủ

Tây Nam

4 5

6
sơn hướng

vận

6

Diên Niên (trạch) · Diên Niên (mệnh)

Đông

3 6

7
sơn hướng

vận

7

Ngũ Quỷ (trạch) · Ngũ Quỷ (mệnh)

Sảnh, phòng thờ

Trung cung

1 8

9
sơn hướng

vận

9

Tây

8 1

2
sơn hướng

vận

2

Sinh Khí (trạch) · Sinh Khí (mệnh)

phòng ăn, bếp, phòng ngủ

Đông Bắc

7 2

3
sơn hướng

vận

3

Thiên Y (trạch) · Thiên Y (mệnh)

cầu thang, cầu thang

Bắc

5 4

5
sơn hướng

vận

5

Lục Sát (trạch) · Lục Sát (mệnh)

phòng ngủ, vệ sinh, phòng ngủ

Tây Bắc

9 9

1
sơn hướng

vận

1

Phục Vị (trạch) · Phục Vị (mệnh)

Số đỏ là sao cát trong vận, số đen là sao hung. Nam ở trên theo lối Lạc Thư.

Nói gọn trước: năm 2027 ngôi nhà có hai phía cần để yên là phía Bắc và

phía Tây, có một phía được sao tốt ghé là mặt tiền Đông Nam, còn lưng nhà

Tây Bắc vẫn là chỗ vững nhất. Năm này không phải năm để sửa lớn, mà là

năm để kê lại cho đúng và giữ cho yên.

Mỗi năm chín sao của Huyền Không đổi chỗ một lần, gọi là niên tinh, tức sao

năm. Sao năm không thay được nền lâu dài của ngôi nhà, nó như người khách

ở một năm rồi đi. Sao năm Đinh Mùi bắt đầu có hiệu lực từ tiết Lập Xuân,

khoảng đầu tháng Hai dương lịch năm 2027, kéo dài tới Lập Xuân năm sau.

Năm nay sao 9 Cửu Tử, sao đương vận, ngồi giữa nhà. Tám sao còn lại tỏa ra

tám phía như hình trên. Tôi chấm từng cung cho riêng năm này như dưới đây.



Trang 140/179Toàn tập · Hồ sơ phong thủy Biệt thự mẫu 10 x 12 m · thayungkhiem.vnUK MASTER CORP

Mười hai tháng nhìn một lượt

Nguyệt tinh năm 2027 Đinh Mùi: ô đen là nơi Ngũ Hoàng (5) và Nhị

Hắc (2) bay tới trong tháng

Tháng

âm
Bắc

Đông

Bắc
Đông

Đông

Nam
Nam

Tây

Nam
Tây

Tây

Bắc

Trung

cung

Giêng 1 8 3 4 9 2 7 6 5

Hai 9 7 2 3 8 1 6 5 4

Ba 8 6 1 2 7 9 5 4 3

Tư 7 5 9 1 6 8 4 3 2

Năm 6 4 8 9 5 7 3 2 1

Sáu 5 3 7 8 4 6 2 1 9

Bảy 4 2 6 7 3 5 1 9 8

Tám 3 1 5 6 2 4 9 8 7

Chín 2 9 4 5 1 3 8 7 6

Mười 1 8 3 4 9 2 7 6 5

Một 9 7 2 3 8 1 6 5 4

Chạp 8 6 1 2 7 9 5 4 3

Giêng 8/10

Hai 8/10

Ba 7/10

Tư 8/10

Năm 6/10

Sáu 3/10

Bảy 8/10

Tám 8/10

Chín 7/10

Mười 8/10

Mười Một 8/10

Chạp 7/10

Điểm yên ổn của ngôi nhà từng tháng âm lịch năm Đinh Mùi 2027. Đỏ: tháng sống bình thường. Đen: tháng

phải giữ yên.
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THÁNG THUẬN

◆

THÁNG THUẬN

Quý Xuân: tháng Giêng tới tháng Ba

Tháng Giêng âm

(6/2 tới 7/3/2027 dương)

8/10  Đầu năm êm, giữ lõi

nhà gọn sáng

Tháng Giêng là tháng nhẹ nhàng, phòng nào dùng bình thường phòng ấy,

chỉ cần giữ khoảng giữa nhà thoáng và gọn.

Sao 5 tháng này về trung cung, tức lõi giữa nhà. Lõi nhà có sao năm 9 là sao

lửa, lửa lại nuôi đất của sao 5, nên giữa nhà không kê đồ nặng, không khoan

đục, không thêm đồ điện nóng. Sao 9 của tháng về phía Nam, phòng khách và

phòng vợ chồng ấm cho những buổi sum họp đầu xuân.

✓︎ NÊN LÀM · vun vào

● Sum họp phòng khách: tiếp khách

đầu năm ở phòng khách phía Nam, sao

9 đang ở đó.

● Hoàn tất việc xoay giường: nếu trước

Lập Xuân chưa kịp xoay đầu giường bà

về Đông Nam và bé Nam về Đông Nam,

làm ngay tuần đầu tháng.

✕︎ PHẢI TRÁNH · giữ lại

■ Kê đồ nặng giữa nhà: lõi nhà để

thoáng, không dồn tủ, thùng đồ Tết vào

giữa.

■ Động thổ Tây Nam: góc Thái Tuế để

trống suốt năm, tháng này sao 2 lại ghé.

Một việc quan trọng nhất tháng Giêng: dọn khoảng giữa nhà cho thoáng sau Tết,

cất gọn đồ lễ, đồ biếu, để lõi nhà sáng và trống.

Tháng Hai âm

(8/3 tới 6/4/2027 dương)

8/10  Phòng bà nhẹ, góc Tây

Bắc cần yên


